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1 Nguyễn Thị Vân Anh 53622C05001 29/09/2007 Nữ Kinh 11C5

2 Đặng Hồng Ánh 53622C06002 30/11/2007 Nữ Kinh 11C6

3 Du Quế Ân 53622C05004 10/07/2007 Nữ Hoa 11C5

4 Nguyễn Tấn Bình 53622C06003 30/10/2006 Nam Kinh 11C6

5 Nguyễn Viết Thành Công 53622C05005 20/10/2007 Nam Kinh 11C5

6 Huỳnh Chí Đạt 5362200081 24/02/2007 Nam Kinh 11C5

7 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 5362200082 30/06/2006 Nữ Kinh 11C5

8 Phạm Thế Hào 53622C05007 27/06/2007 Nam Kinh 11C5

9 Nguyễn Hồ Thanh Hiệp 5362200085 23/09/2007 Nam Kinh 11C5

10 Đặng Thế Hùng 53622C05009 21/12/2006 Nam Kinh 11C5

11 Trần Thị Thu Huyền 53622C05011 29/01/2007 Nữ Kinh 11C5

12 Lê Thị Xuân Hương 5362200087 23/09/2007 Nữ Kinh 11C5

13 Đỗ Trịnh Chí Khang 5362200088 07/05/2007 Nam Kinh 11C5

14 Hứa Nguyễn Đăng Khoa 5362200091 01/01/2006 Nam Kinh 11C5

15 Nguyễn Lý Ánh Linh 53622C05013 09/05/2006 Nữ Kinh 11C5

16 Nguyễn Thị Ngọc Linh 53622C05014 08/05/2007 Nữ Kinh 11C5

17 Mai Kha Long 5362200092 05/09/2007 Nam Kinh 11C5

18 Thiệu Thanh Mỹ 53622C05017 16/10/2007 Nữ Kinh 11C5

19 Bùi Hoài Nam 53622000000149 06/02/2004 Nam Kinh 11C5

20 Nguyễn Thị Kim Ngân 53622C05019 16/01/2007 Nữ Kinh 11C5

21 Trần Thị Mỹ Ngân 53622C05020 22/05/2007 Nữ Kinh 11C5

22 Nguyễn Hồng Ngọc 53622C05022 12/02/2007 Nữ Kinh 11C5

23 Lê Thái Tâm Như 5362200099 07/12/2007 Nữ Kinh 11C5

24 Nguyễn Thị Quỳnh Như 5362200100 09/10/2007 Nữ Kinh 11C5

25 Nguyễn Thị Yến Như 53622C05024 20/07/2007 Nữ Kinh 11C5

26 Lê Ngọc Yến Nhi 53622C06026 11/09/2007 Nữ Kinh 11C6

Lớp 12C6 (Ôn thi TN: Toán, Văn, Sử, Địa)
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27 Phạm Ngọc Quỳnh Như 53622C05026 10/12/2007 Nữ Kinh 11C5

28 Trần Ngọc Như 53622C05025 16/11/2007 Nữ Kinh 11C5

29 Nguyễn Thị Kim Oanh 5362200101 04/12/2007 Nữ Kinh 11C5

30 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 53622C06028 29/12/2006 Nam Kinh 11C6

31 Nguyễn Thiên Phúc 5362200103 21/01/2007 Nam Kinh 11C5

32 Huỳnh Thị Minh Phương 5362200107 31/12/2006 Nữ Kinh 11C5

33 Trần Minh Quân 5362200109 17/12/2005 Nam Kinh 11C6

34 Trần Ngọc Uyên Phương 53622C05029 19/09/2007 Nữ Kinh 11C5

35 Nguyễn Thanh Sang 5362200110 14/03/2007 Nam Kinh 11C5

36 Nguyễn Tấn  Tài 5362200112 27/10/2007 Nam Kinh 11C5

37 Lâm Minh Thắng 53622C05031 22/07/2007 Nam Kinh 11C5

38 Nguyễn Ngọc Minh Thư 53622C05036 25/04/2007 Nữ Kinh 11C5

39 Lê Trúc Tiên 5362200115 24/03/2007 Nữ Kinh 11C5

40 Ngô Mỹ Trang 5362200116 26/10/2007 Nữ Kinh 11C5

41 Ngô Thanh Vân 5362200118 18/07/2007 Nữ Kinh 11C5

42 Lê Xuân Vinh 5362200122 10/09/2007 Nam Kinh 11C5

43 Đỗ Hoàng Thuý Vy 5362200123 21/02/2007 Nữ Kinh 11C5
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